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[bookmark: _Toc185260774]Mở đầu
Trong hơn mười năm qua, công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) đã “thẩm thấu” vào mọi lĩnh vực đời sống của con người, làm thay đổi nhanh chóng về kinh tế, văn hóa và xã hội trên toàn thế giới. Quá trình “số hóa” đã dẫn đến sự quan tâm ngày càng cao đối với các năng lực kĩ thuật số và làm cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực cũng phải thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động với chất lượng ngày càng cao của xã hội. Hơn thế nữa, trong vài năm gần đây, sự xuất hiện của các công cụ tương tác bằng trí tuệ nhân tạo (như: ChatGPT, Gemini Chat hay Bing Chat…) đã làm nỗi bậc hơn nữa tầm quan trọng của năng lực số (NLS) ở các cấp bậc giáo dục khác nhau trên toàn thế giới. Không là ngoại lệ, nền giáo dục đại học Việt Nam đứng trước một thách thức rất lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ, phương tiện CNTT-TT trong tiến trình chuyển đổi số để hình thành năng lực công nghệ số của sinh viên (SV) là rất cần thiết và quan trọng.
Tuy nhiên, tại Việt Nam lại không có nhiều nghiên cứu về NLS của SV đại học cũng như đo lường mức độ nhận thức của họ về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân về NLS. Định nghĩa về NLS và ý nghĩa của khái niệm này đối với quá trình dạy học, thực hành vẫn là một vấn đề còn gây nhiều tranh cãi. Trên thế giới hiện nay đã có khá nhiều khung NLS, nhưng các mô hình này hầu như chưa được đánh giá cho phù hợp với từng đối tượng ngành nghề cụ thể, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam. Vì vậy, nghiên cứu này đề xuất một hướng tiếp cận mới nhằm xây dựng một bộ khung NLS, xuất phát từ kinh nghiệm đã có trên thế giới cùng với thực tiễn tại Việt Nam; xác định, đánh giá những năng lực then chốt của SV đại học đối với việc sử dụng công nghệ số.
[bookmark: _Toc185260775]1. Năng lực số (NLS) và Khung năng lực số
	Năng lực số:
	Năng lực số được định nghĩa là một tập hợp các kiến thức, kĩ năng và thái độ cần thiết khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số để tối ưu hóa hiệu quả cuộc sống hằng ngày của chúng ta (Ferrari, 2012). NLS là một số kĩ năng về nhận thức, thái độ và công nghệ giúp giảm bớt nhiều vấn đề và thách thức trong xã hội tri thức ngày nay, có tính năng động và theo chiều rộng (Janssen et al., 2013). NLS không chỉ bao gồm các kĩ năng, kĩ thuật số mà còn cả các khía cạnh xã hội và cảm xúc của việc sử dụng và hiểu biết về các thiết bị liên quan công nghệ kĩ thuật số. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) thì NLS không chỉ đơn thuần là kiến thức và kĩ năng mà liên quan đến khả năng đáp ứng các nhu cầu phức tạp, bằng cách huy động các nguồn lực tâm lí xã hội (bao gồm kĩ năng và thái độ) trong một bối cảnh cụ thể (OECD, 2005). Nó là một trong tám năng lực chủ chốt cho học tập suốt đời do Ủy ban châu Âu (2019) đề xuất và được định nghĩa là: “NLS bao gồm việc sử dụng, ứng dụng và khai thác các công nghệ kĩ thuật số một cách tự tin, có ý thức phản biện có trách nhiệm để học tập, làm việc và tham gia vào xã hội. Nó bao gồm kiến thức về thông tin và dữ liệu, giao tiếp và cộng tác, kiến thức về truyền thông, sáng tạo nội dung số (bao gồm cả lập trình), an toàn (bao gồm cả sức khỏe kĩ thuật số và các năng lực liên quan đến an ninh mạng), sở hữu trí tuệ, giải quyết vấn đề và tư duy phản biện” (European Commission, 2019).
Khung năng lực số: Hình 1 Khung năng lực số DigComp 2.2 (Nguồn: Vuorikari et al., 2022)
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Ủy ban châu Âu đề xuất lần đầu tiên Khung năng lực số DigComp vào năm 2013 và đã được cập nhật bổ sung nhiều phiên bản như là một lộ trình về cách sử dụng và sửa đổi NLS, đồng thời xác định các yếu tố chính của NLS, giải quyết các kiến thức, kĩ năng và thái độ cần thiết cho NLS. Năm 2022, DigComp 2.2 được đề xuất để đáp ứng các yêu cầu mới do sự phát triển nhanh chóng của việc số hóa trong tất cả các lĩnh vực của xã hội, trong đó các lĩnh vực về năng lực, mô tả năng lực và tiêu đề của chúng đã được cập nhật. Khung DigComp 2.2 gồm 05 lĩnh vực về năng lực: (1) Thông tin và dữ liệu; (2) Giao tiếp và cộng tác; (3) Sáng tạo nội dung kĩ thuật số; (4) An toàn; (5) Giải quyết vấn đề (Vuorikari et al., 2022). Từ khung DigComp, đã có nhiều nghiên cứu, đánh giá và kiểm định khung NLS trong nhiều bối cảnh khác nhau. Một số nghiên cứu trước đây đã xem xét cấu trúc của các mô hình và thang đo năng lực kĩ thuật số bằng cách áp dụng các phương pháp thống kê. Nhiều nghiên cứu trong số đó đã thực hiện phân tích nhân tố khẳng định, các nghiên cứu khác thực hiện phân tích nhân tố khám phá (EFA) để xác định các thành phần chính hình thành thang đo năng lực kĩ thuật số (Van Deursen et al., 2016). Hơn nữa, Tzafilkou và cộng sự (2022) cho rằng phần lớn nghiên cứu về NLS của sinh viên (SV) chủ yếu liên quan đến việc kiểm tra mối quan hệ cấu trúc giữa các thành phần hoặc được thực hiện ngoài lĩnh vực giáo dục, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực vị trí việc làm. Vì vậy, nghiên cứu này dựa trên khung DigComp 2.2 của châu Âu bao gồm 5 nhóm NLS chính được thể hiện 21 kĩ năng đã được sử dụng phổ biến trên thế giới để khám phá NLS của SV trong bối cảnh giáo dục đại học tại Việt Nam (hình 1).
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Khung năng lực số Digcom
[bookmark: _Toc185260776]2. Khảo sát khung năng lực số của sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất
1.1.1. Khái quát chung về khảo sát
Đối tượng, thời gian khảo sát:
Khảo sát được tiến hành qua hai giai đoạn: giai đoạn khảo sát thử được thực hiện vào tháng 10/2024 với 150 SV tham gia nhằm phân tích đánh giá sơ bộ, điều chỉnh làm rõ ràng hơn các câu hỏi sau giai đoạn đánh giá sơ bộ; giai đoạn khảo sát chính thức vào tháng 11/2024 nhằm gia tăng cỡ mẫu nghiên cứu.
Phương pháp khảo sát: 
Để tiến hành nghiên cứu này, phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng để khảo sát NLS của SV. Do mô hình nghiên cứu còn khá mới tại Việt Nam nên nghiên cứu lựa chọn phương thức tiếp cận khám phá có điều chỉnh. Công cụ được sử dụng là một bảng câu hỏi được đề xuất bởi Zhao và cộng sự (2021) áp dụng khung DigComp có bổ sung để đo lường nhận thức NLS của SV các trường đại học tại Trung Quốc. Bảng hỏi bao gồm 39 câu hỏi đo lường 5 thành phần của khung DigComp, bao gồm: (1) Trình độ thông tin và dữ liệu (KT) có 7 câu hỏi, được mã hóa từ KT1 đến KT7; (2) Giao tiếp và cộng tác (GT) có 13 câu hỏi, được mã hóa từ GT1 đến GT13; (3) Sáng tạo nội dung số (ST) có 6 câu hỏi, được mã hóa từ ST1 đến ST6; (4) An toàn (ATTT) có 7 câu hỏi, được mã hóa từ ATTT1 đến ATTT7; (5) Giải quyết vấn đề (GQVĐ) có 7 câu hỏi, được mã hóa từ GQVĐ1 đến GQVĐ7. Các câu hỏi được soạn theo thang đo Likert, ứng với mức độ rõ ràng của các năng lực kĩ thuật số của người học (1 = Rất kém; 2 = Kém; 3 = Bình thường; 4 = Tốt; 5 = Rất tốt).
Công cụ khảo sát: 
Bảng hỏi trực tuyến (với công cụ Google Forms) được thiết kế và sử dụng để thu thập dữ liệu sơ cấp liên quan đến NLS của SV tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Nghiên cứu đã sử dụng kĩ thuật lấy mẫu thuận tiện, mẫu nghiên cứu bao gồm SV của tất cả các khoa, là SV năm thứ nhất, năm thứ hai và năm thứ ba tại trường. Kết quả có 406 phiếu trả lời đầy đủ, hợp lệ được tổng hợp và nhập vào Eview để thực hiện các phép phân tích thống kê mô tả và định lượng đa biến bằng công cụ Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá (exploratory factor analysis - EFA).
Thông tin mẫu nghiên cứu:
		Về giới tính: có 27,6% SV nam, 72,4% SV nữ; + Về khóa học: SV năm thứ nhất chiếm 25,9%, SV năm thứ hai chiếm 23,4% và SV năm thứ ba chiếm 50,7%.
	
	



1.1.2. Kết quả khảo sát
Đáng chú ý là 100% số phiếu trả lời xác nhận có sử dụng kết nối Internet thông qua ít nhất một thiết bị công nghệ, đặc biệt là số SV vừa sử dụng thiết bị điện thoại di động thông minh, vừa sử dụng kết nối 4G và vừa sử dụng với máy tính xách tay chiếm đến với 82,7%. Mặt khác, khi xem xét mối quan hệ giữa “Thời gian sử dụng truy cập Internet/ngày” và “Mục đích sử dụng Internet” cho thấy có 91,9% số SV trả lời dành trên 3 giờ/ngày để truy cập Internet và 66,3% số SV dành trên 5 giờ/ngày để truy cập Internet. Tuy vậy, mặc dù nhóm dành nhiều thời gian cho việc truy cập Internet nhưng mục đích của các em là trao đổi thông tin qua mạng xã hội chiếm đến 93%, xem phim trực tuyến qua Youtube, TikTok chiếm 91%; trong khi nhóm dành ít thời gian hơn cho việc truy cập Internet (dưới 3 giờ/ngày) lại tập trung nhiều vào khảo cứu tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu (xem bảng 1).
Bảng 1. Mối liên hệ giữa thời gian sử dụng Internet/ngày và mục đích sử dụng Internet
	Mục đích sử dụng công nghệ
	Thời gian sử dụng Internet/ngày

	
	Dưới 1 giờ
	Từ 1 đến dưới 3 giờ
	Từ 3 đến dưới 5 giờ
	Trên 5 giờ
	Tổng

	
	Tần suất
	Tỉ lệ
	Tần suất
	Tỉ lệ
	Tần suất
	Tỉ lệ
	Tần suất
	Tỉ lệ
	Tần suất
	Tỉ lệ

	Khảo cứu tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu
	4
	100%
	21
	72,4%
	83
	79,8%
	224
	83,3%
	332
	81,8%

	Trao đổi qua mạng xã hội
	0
	0%
	24
	82,8%
	93
	89,4%
	249
	92,6%
	366
	90,1%

	Xem/đọc tin tức
	0
	0%
	14
	48,3%
	46
	44,2%
	170
	63,2%
	230
	56,7%

	Chơi game giải trí
	0
	0%
	14
	48,3%
	48
	46,2%
	191
	71,0%
	253
	62,3%

	Xem phim trực tuyến (Youtube, TikTok...)
	0
	0%
	17
	58,6%
	87
	83,7%
	246
	91,4%
	350
	86,2%

	Tổng
	4
	100%
	29
	100%
	104
	100%
	269
	100%
	406
	100%



Một số biểu đồ thể hiện tỉ thời gian sử dụng cho các mục đích khác nhau:
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[bookmark: _Toc185260777]3. Phân tích độ tin cậy và giá trị của các tiêu chí đánh giá
· Phân tích độ tin cậy bằng công cụ Cronbach Alpha của từng thành phần của khung NLS: Theo Nunnally & Berntein (1994) thì thang đo có độ tin cậy tốt khi nó biến thiên trong khoảng [0,7-0,8]. Kết quả cho thấy tất cả các tiêu chí đo lường từng thành phần khung NLS đều đạt yêu cầu về độ tin cậy (0,6 < Cronbach’s alpha < 0,95), tương quan giữa biến và tổng hiệu chỉnh cũng đạt yêu cầu > 0,3. Như vậy, tất cả các tiêu chí đánh giá được đưa vào phân tích nhân tố khám phá (EFA) để kiểm định giá trị hội tụ và giá trị phân biệt.
	- Phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA - Exploratory Factor Analysis) thường được áp dụng để tìm kiếm các mối quan hệ tuyến tính của một tập nhiều biến quan sát thành các nhóm nhân tố khác nhau có ý nghĩa hơn, đồng thời đánh giá giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của thang đo (Nguyễn Đình Thọ, 2011). Tất cả 39 biến quan sát tiêu chí đánh giá của các thành phần khung NLS được đưa vào phân tích EFA cho ra kết quả trích ra được 7 nhân tố tại giá trị Eigenvalue = 1,083 với phương sai trích là 66,829%. Hệ số KMO = 0,923, giá trị thống kê Chi-bình phương của kiểm định Bertlett đạt giá trị 9993,747 với mức ý nghĩa sig = 0,000, nên kết quả phân tích EFA phù hợp với dữ liệu nghiên cứu. Hệ số tải nhân tố (Factor loading) của từng biến tiêu chí đánh giá có quan hệ với các nhân tố đều lớn hơn 0,5 tạo giá trị hội tụ; Chênh lệch trọng số nhân tố của một biến tiêu chí đánh giá giữa các nhân tố ≥ 0,3 để tạo giá trị phân biệt giữa các nhân tố (Nguyễn Đình Thọ, 2011). Phân tích độ tin cậy bằng công cụ Cronbach’s Alpha các nhân tố mới rút trích ra đều đạt yêu cầu về độ tin cậy (0,6 < Cronbach’s Alpha < 0,95). Nên nghiên cứu có thể kết luận rằng: 7 nhân tố trích ra đều đạt yêu cầu về độ tin cậy, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt trong đánh giá đo lường.
Bảng 2. Kết quả phân tích nhân tố (EFA) và độ tin cậy Cronbach’s Alpha
	Biến quan sát
	Hệ số tải nhân tố của các thành phần

	
	(1)
ATTT
	(2)
CT
	(3)
KT
	(4)
GT
	(5)
GQVĐ
	(6)
STND
	(7)
SHTT

	ATTT6
	0,897
	
	
	
	
	
	

	ATTT3
	0,798
	
	
	
	
	
	

	ATTT2
	0,785
	
	
	
	
	
	

	ATTT4
	0,755
	
	
	
	
	
	

	ATTT7
	0,754
	
	
	
	
	
	

	ATTT5
	0,711
	
	
	
	
	
	

	ATTT1
	0,673
	
	
	
	
	
	

	GT4
	
	0,826
	
	
	
	
	

	GT5
	
	0,767
	
	
	
	
	

	GT2
	
	0,756
	
	
	
	
	

	GT1
	
	0,742
	
	
	
	
	

	GT3
	
	0,696
	
	
	
	
	

	GT6
	
	0,694
	
	
	
	
	

	GT7
	
	0,640
	
	
	
	
	

	KT4
	
	
	0,888
	
	
	
	

	KT6
	
	
	0,779
	
	
	
	

	KT1
	
	
	0,772
	
	
	
	

	KT2
	
	
	0,749
	
	
	
	

	KT3
	
	
	0,744
	
	
	
	

	KT5
	
	
	0,718
	
	
	
	

	GT11
	
	
	
	0,866
	
	
	

	GT8
	
	
	
	0,787
	
	
	

	GT13
	
	
	
	0,769
	
	
	

	GT10
	
	
	
	0,742
	
	
	

	GT9
	
	
	
	0,704
	
	
	

	GT12
	
	
	
	0,670
	
	
	

	GQVĐ6
	
	
	
	
	0,776
	
	

	GQVĐ2
	
	
	
	
	0,689
	
	

	GQVĐ4
	
	
	
	
	0,662
	
	

	GQVĐ7
	
	
	
	
	0,655
	
	

	GQVĐ1
	
	
	
	
	0,606
	
	

	GQVĐ5
	
	
	
	
	0,603
	
	

	GQVĐ3
	
	
	
	
	0,589
	
	

	ST1
	
	
	
	
	
	0,766
	

	ST3
	
	
	
	
	
	0,720
	

	ST2
	
	
	
	
	
	0,716
	

	ST5
	
	
	
	
	
	
	0,731

	ST4
	
	
	
	
	
	
	0,702

	ST6
	
	
	
	
	
	
	0,657

	Eigenvalue
	12,636
	3,432
	2,755
	2,475
	2,330
	1,352
	1,083

	Phương sai trích%
	12,303
	23,477
	34,388
	45,192
	55,245
	61,264
	66,829

	Độ tin cậy (Alpha)
	0,902
	0,886
	0,904
	0,908
	0,875
	0,859
	0,790


3.1. [bookmark: _Toc185260778]Mức độ đánh giá của sinh viên về năng lực số
Kết quả khảo sát cũng cho thấy các thành phần NLS cũng chưa được SV đánh giá cao, giá trị trung bình tất cả các thành phần NLS đều nhỏ hơn 4 (mức độ tốt = 4); đánh giá cao nhất là “Cộng tác trong môi trường số” có giá trị trung bình = 3,9; kế đến là thành phần “Giao tiếp truyền thông số” có giá trị đánh giá trung bình là 3,82; thành phần tự đánh giá thấp nhất là “Sở hữu trí tuệ và lập trình” có giá trị trung bình là 3,66. Tỉ lệ số SV trả lời tự đánh giá các thành phần NLS có mức tốt = 4 trở lên cũng không cao, cao nhất là thành phần “Cộng tác trong môi trường số” chiếm 55,7%; kế đến là “Giao tiếp truyền thông số” chiếm 54,7%; các thành phần có tỉ lệ thấp là “Kiến thức về thông tin và dữ liệu” chỉ chiếm 35,2%; thành phần “An toàn thông tin” chỉ chiếm 40,9%; thành phần “Giải quyết vấn đề số” chiếm 42,4%; thành phần “ Sở hữu trí tuệ và lập trình” chỉ chiếm 44,2%.
Giải quyết vấn đề 
Sở hữu trí tuệ và lập trình 
Giao tiếp truyền thông số
Kiến thức thông tin và dữ liệu
3.68
3.66
3.78
3.76
3.82
3.90
1.0
2.0
3.0
3.68
4.0
5.0

Hình 2. Mức độ tự đánh giá NLS của SV
3.2. [bookmark: _Toc185260779]Thảo luận
Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá bộ tiêu chí đường lường khung NLS của người học bậc đại tại trường Đại học Mỏ - Địa chất. Mặc dù mẫu khảo sát có quy mô còn nhiều hạn chế, nhưng có thể thấy rằng CNTT-TT đã được sử dụng thường xuyên và phổ biến trong các hoạt động sinh hoạt xã hội hay học tập nghiên cứu hằng ngày của SV Đại học Mỏ - Địa chất. Đồng thời, kết quả khảo sát cũng cho thấy SV chưa đánh giá cao NLS của bản thân, đặc biệt với các thành phần “Kiến thức thông tin và dữ liệu”, “Giải quyết vấn đề” và “Sở hữu trí tuệ và lập trình” được đánh giá thấp.
Từ kết quả phân tích EFA được trình bày trong bảng 2, khung NLS từ 5 thành phần gốc DigComp sau khi được phân tích EFA rút trích ra được phân thành 7 thành phần, cụ thể như sau:
Bảng 3. Khung năng lực kĩ thuật số của SV tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất














	Biến quan sát
	Phát biểu tiêu chí đánh giá NLS
	Tên nhân tố (thành phần NLS)

	ATTT1
	Hiểu được những rủi ro khi sử dụng các thiết bị và phương tiện trực tuyến.
	



An toàn thông tin (ATTT)

	ATTT2
	Biết bảo vệ thiết bị và nội dung đa phương tiện kĩ thuật số của mình.
	

	ATTT3
	Luôn giữ bảo mật dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư cá nhân trực tuyến.
	

	ATTT4
	Hiểu được những rủi ro về sức khỏe khi sử dụng các công nghệ kĩ thuật số.
	

	ATTT5
	Biết ngăn ngừa và phòng tránh các mối nguy hại về sức khỏe thể chất và tinh thần khi sử dụng Internet và các thiết bị đa phương tiện.
	

	ATTT6
	Biết được những tích cực và tiêu cực của việc sử dụng công nghệ đối với môi
trường.
	

	ATTT7
	Luôn áp dụng các biện pháp cơ bản để tiết kiệm năng lượng, tái chế thiết bị và bảo
vệ môi trường.
	

	GT1
	Tham gia tích cực vào các khóa học trực tuyến mở quy mô lớn (Massive Open Online Course-MOOCs).
	

Cộng tác trong môi trường số (CT)

	GT2
	Tuân thủ các quy tắc ứng xử trực tuyến, chẳng hạn như thân thiện, tôn trọng quyền
riêng tư của mọi người và cẩn thận với ngôn ngữ của mình.
	

	GT3
	Luôn cập nhật các quy tắc đạo đức liên quan đến việc sử dụng Internet.
	

	GT4
	Cẩn thận nhắc nhở người thân của mình về các quy tắc ứng xử trên Internet.
	

	GT5
	Biết cách tạo và quản lí hồ sơ cá nhân công khai trên mạng xã hội.
	

	GT6
	Có thể quản lí một số định danh số tùy thuộc vào mục tiêu hoặc bối cảnh.
	

	GT7
	Luôn chú ý đến những gì đăng trực tuyến và biết cách bảo vệ danh tiếng của mình trên không gian mạng Internet.
	

	KT1
	Có thể sử dụng các công cụ CNTT để tìm kiếm, định vị, chọn lọc, sắp xếp, đánh
giá, xử lí, lưu trữ, chuyển đổi, trích dẫn và truyền đạt thông tin.
	



Trình độ về thông tin và dữ liệu (KT)

	KT2
	Có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm chuyên biệt và các công cụ tìm kiếm tổng
hợp với các cơ chế khác nhau (bằng từ khóa, từ đồng nghĩa và các thuật ngữ liên quan, tìm kiếm bằng nhiều ngôn ngữ...).
	

	KT3
	Có thể hiểu các nguồn thông tin khác nhau và dựa trên chúng, có thể xây dựng các
cách thức tìm kiếm chính xác.
	

	KT4
	Có thể phân tích, bình luận phản biện, xác minh tính hợp lệ và tính kịp thời của
thông tin, nguồn dữ liệu và nội dung kĩ thuật số được tìm thấy.
	

	KT5
	Có thể áp dụng các công cụ và phương pháp khác nhau để quản lí và lưu trữ thông
tin, dữ liệu và nội dung kĩ thuật số để dễ dàng truy xuất.
	

	KT6
	Luôn biết cách tổ chức, sắp xếp, lưu trữ và truy xuất thông tin và dữ liệu.
	

	GT8
	Có thể giao tiếp và tương tác thông qua nhiều thiết bị và ứng dụng kĩ thuật số (SMS,
email, Zalo, Instagram, WeChat, Facebook…).
	


Giao tiếp truyền thông trong môi trường số (GT)

	GT9
	Tham gia và chia sẻ kiến thức, nội dung và thông tin đa phương tiện trên các mạng
xã hội, nền tảng hợp tác và cộng đồng trực tuyến.
	

	GT10
	Tương tác với những người khác trong học tập hoặc chuyên môn của mình, hình
thành nên mạng học tập cá nhân (my personal learning network-PLN).
	

	GT11
	Gắn kết với xã hội (hoạt động xã hội, chính trị, văn hóa, hành chính) thông qua sự
tham gia và tương tác trực tuyến.
	

	GT12
	Sử dụng phương tiện truyền thông kĩ thuật số để làm việc nhóm.
	

	GT13
	Sử dụng công nghệ và các công cụ cộng tác để chia sẽ việc lập kế hoạch, thực hiện
và giám sát các hoạt động của dự án.
	

	GQVĐ1
	Thông thạo việc vận hành các thiết bị kĩ thuật số và có thể xác định các sự cố kĩ
thuật có thể xảy ra.
	




Giải quyết vấn đề kĩ thuật số (G QVĐ)

	GQVĐ2
	Có thể giải quyết các vấn đề kĩ thuật số hằng ngày.
	

	GQVĐ3
	Có thể đánh giá và lựa chọn một công cụ hay một thiết bị phù hợp, đáp ứng nhu
cầu thực hiện nhiệm vụ của bản thân.
	

	GQVĐ4
	Luôn cập nhật những xu hướng phát triển công nghệ mới và luôn sáng tạo đổi mới
bằng cách sử dụng công nghệ kĩ thuật số.
	

	GQVĐ5
	Sử dụng nhiều cách thức khác nhau như ngôn ngữ văn bản, hình ảnh và âm thanh
để làm cho cách thể hiện trở nên sáng tạo và đổi mới hơn.
	

	GQVĐ6
	Tích cực tham dự các buổi hội thảo hay các sự kiện về sáng tạo kĩ thuật số, hay
tham gia vào các dự án kĩ thuật số và đa phương tiện.
	

	GQVĐ7
	Hiểu nhu cầu cập nhật và nâng cao NLS của bản thân cũng như giúp đỡ người khác
phát triển năng lực kĩ thuật số của họ.
	

	ST1
	Có thể sử dụng nhiều công cụ và phần mềm để tạo các nội dung đa phương tiện kĩ
thuật số ở nhiều định dạng khác nhau.
	
Sáng tạo nội dung kĩ thuật số (STND)

	ST2
	Có thể sử dụng nhiều công cụ và phương tiện khác nhau để trình bày các ý tưởng
một cách sáng tạo.
	

	ST3
	Có thể chỉnh sửa, sửa đổi, cải tiến và kết hợp các tài nguyên hiện có để tạo ra các
nội dung với kiến thức mới và phù hợp.
	

	ST4
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về luật sở hữu trí tuệ cũng như việc cấp phép thông tin và nội dung số khi làm việc về công nghệ thông tin.
	 Sở hữu trí tuệ  và lập trình (SHTT)

	ST5
	Có hiểu biết những kiến thức cơ bản về quy trình kĩ thuật số, hiểu nguyên tắc lập
trình và những gì đằng sau một chương trình.
	

	ST6
	Biết thực hiện các sửa đổi đối với chương trình, ứng dụng, cấu hình và thiết bị máy
tính khi cần thiết.
	


[bookmark: _Toc185260780]4. Kết luận
Nghiên cứu này nhằm xây dựng một khung NLS thông qua nhận thức của sinh viên, xác định các thành phần và tiêu chí đánh giá NLS của sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Tác giả đã dựa trên khung NLS châu Âu (DigComp) để lập mô hình nghiên cứu, sau đó tiến hành khảo sát thu thập dữ liệu và phân tích kết quả nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu xác định được 7 nhóm thành phần NLS chính của SV, trong đó có 3 thành phần giữ nguyên thành phần gốc của DigComp như đã trình bày. Như vậy, trên cơ sở đối sánh với khung NLS châu Âu, có thể kết luận rằng mô hình “7 thành phần NLS” của SV Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong nghiên cứu này tương thích với tất cả 5 thành phần của khung NLS châu Âu. Tuy nhiên, hạn chế nghiên cứu chỉ mới dừng lại ở mức phân tích khám khá với một mẫu đại diện tại một trường đại học cụ thể nên chưa đảm bảo tính đại diện phổ quát, vì vậy hướng nghiên cứu tiếp theo sẽ mở rộng khảo sát với nhiều đối tượng SV tại nhiều trường đại học khác, đồng thời dùng công cụ phân tích nhân tố khẳng định để đảm bảo tính giá trị của mô hình khung NLS của người học đại học tại Việt Nam. Mặt khác, nghiên cứu tiếp theo cũng cần thiết kế bộ công cụ đánh giá khách quan từ các cơ sở giáo dục đại học để từng bước cải tiến chất lượng chương trình đào tạo nâng cao NLS cho người học đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, góp phần đẩy nhanh chiến lược chuyển đổi số tại Việt Nam.
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1.1. Duyệt web, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và nội dung kĩ thuật số

1.2. Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung kĩ thuật số

1.3. Quản lí dữ liệu, thông tin và nội dung kĩ thuật số

5.1. Giải quyết vấn đề kĩ thuật số

5.2. Xác định nhu cầu và phản hồi công nghệ

5.3. Sử dụng công nghệ sáng tạo

5.4. Xác định khiếm khuyết năng lực kĩ thuật số

5. Giải quyêt vân để

4. An toàn

1. Trình độ thông tin và dữ liệu

Năng lực số (DigComp)

3. Sáng tạo nội dung sô

2.1. Tương tác thông qua công nghệ số

2.2. Chia sẻ thông qua công nghệ số

2. Giao tiêp và cộng tác

2.3. Tham gia vào quyền công dân thông qua công nghệ kĩ thuật số

2.4. Hợp tác thông qua công nghệ kĩ thuật số

2.5. Quy tắc cư xử qua mạng

2.6. Quản lí định danh kì thuật số

4.1. Bảo vệ thiết bị

4.2. Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư

4.3. Bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần

4.4. Bảo vệ môi trường

3.1. Phát triển nội dung kĩ thuật số

3.2. Tích hợp và tái tạo nội dung kĩ thuật số

3.3. Bản quyền và Giấy phép

3.4. Lập trình
Biểu đồ theo năm học


Thứ nhất	Thứ hai	Thứ 3	105	95	206	

Theo giới tính


Nam	Nữ	112	294	

Thời gian sử dụng Internet từ 1-3 giờ/ngày

Khảo cứu tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu	Trao đổi qua mạng xã hội	Xem/đọc tin tức	Chơi game giải trí	Xem phim trực tuyến (Youtube, TikTok...)	Khảo cứu tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu	Trao đổi qua mạng xã hội	Xem/đọc tin tức	Chơi game giải trí	Xem phim trực tuyến (Youtube, TikTok...)	0.72399999999999998	0.82799999999999996	0.48299999999999998	0.48299999999999998	0.58599999999999997	


Thời gian sử dụng internet từ 3-5 giờ/ngày


Khảo cứu tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu	Trao đổi qua mạng xã hội	Xem/đọc tin tức	Chơi game giải trí	Xem phim trực tuyến (Youtube, TikTok...)	0.79800000000000004	0.89400000000000002	0.442	0.46200000000000002	0.83699999999999997	

Thời gian sử dụng internet trên 5 giờ/ngày
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